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BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 30/5/2023 

Môn: KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 

(Đáp án - thang điểm gồm 03 trang) 

Câu Ý Nội dung   Điểm 

1  (Đvt: đồng)  

1 

a. Nợ TK 152      11.130.000  

Có TK 3661      11.130.000  

    (70*140.000*1,1+350.000= 11.130.000) 

0,25 

b. Có TK 00821      11.130.000 

=> Đơn giá VL: 159.000đ/kg (10.815.000/70) 
0,5 

2 

a. Nợ TK 153  12.800.000 (80*160.000) 

Có TK 141 12.800.000 

b. Nợ TK 3373 12.800.000 

     Có TK 3663 12.800.000 

0,5 

3 
Nợ TK 611 21.000.000 

      Có TK 152  21.000.000 
0,5 

4 

Nợ TK 614 21.200.000    

       Có TK 153 21.200.000    

   (18.000.000+20*160.000= 21.200.000) 

0,5 

5 

a. K/c giá trị vật liệu 

Nợ TK 3661   21.000.000  

     Có TK 511   21.000.000 

b. K/c giá trị công cụ dụng cụ  

Nợ TK 3663   21.200.000    

     Có TK 514   21.200.000    

0,5 

  

 Tình hình vật liệu, công cụ dụng cụ tồn kho cuối kỳ  

- VL: 70kg, đơn giá 159.000đ/kg. Trị giá 11.130.000 đ 

- CCDC: 60 bộ, đơn giá 160.000đ/bộ. trị giá 9.600.000 đ 

0,25 

Tổng điểm câu 1 3,0đ 
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Câu Ý Nội dung   Điểm 

2  (Đvt: đồng)  

1 

a. Nợ TK 111    30.000.000 

      Có TK 3371   30.000.000 

b. Có TK 00821    30.000.000 

0,5 

2 

a. Nợ TK 152  5.250.000 

 Có TK 111    5.250.000 

b. Nợ TK 3371  5.250.000 

 Có TK 3661  5.250.000 

0,5 

3 

a. Nợ TK 611 70.000.000 

       Có TK 334 70.000.000 

b. Nợ TK 611 16.450.000 (70.000.000*23,5%) 

       Có TK 332 16.450.000 

c. Nợ TK 334   7.350.000 (70.000.000*10,5%) 

 Có TK 332   7.350.000 

0,75 

4 

a. Nợ TK 112 62.650.000 (70.000.000*89,5%) 

Có TK 511 62.650.000 

b. Có TK 0082 62.650.000 

c. Nợ TK 334 62.650.000 

Có TK 112 62.650.000 

0,75 

5 

a. Nợ TK 332 23.800.000 (70*34%) 

Có TK 511 23.800.000 

b. Có TK 00821 23.800.000 

0,5 

6 

a. Nợ TK 112 32.000.000 

 Có TK 332 32.000.000 
0,75 
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b. Nợ TK 332 32.000.000 

 Có TK 334 32.000.000 

c. Nợ TK 334 32.000.000 

 Có TK 112 32.000.000 

7 
Nợ TK 4313  84.000.000 (70.000.000*1,2) 

 Có TK 334 84.000.000 
0,25 

8 
Nợ TK 334  84.000.000 

 Có TK 112 84.000.000 
0,25 

9 

a. Nợ TK 211 54.000.000 

 Có TK 3661 54.000.000 

b. Có TK 00822 54.000.000 

0,5 

10 

a. Nợ TK 611 9.000.000 

 Có TK 111 9.000.000 

b. Nợ TK 3371 9.000.000 

 Có TK 511 9.000.000 

0,5 

11 

a. Nợ TK 611 5.000.000 

 Có TK 511 5.000.000 

b. Có TK 00821 5.000.000 

0,5 

12 

  Nợ TK 611           4.800.000 

Có TK 152 3.000.000 

Có TK 153 1.800.000 

0,5 

13 
Nợ TK 611           12.000.000 

Có TK 214 12.000.000 
0,25 

14 
Nợ TK 3661           16.800.000 

Có TK 511 16.800.000 
0,5 

Tổng điểm câu 2 7,0đ 

 


